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I. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Khiếu nại năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Khiếu nại.

- Luật Tố cáo năm 2011; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Tố cáo.

- Luật Công đoàn số 12/2012/QH13;

- Nghị định 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo.

- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

- Điều lệ Công đoàn Việt Nam hiện hành và những quy định, nghị quyết của các cấp công đoàn.

- Quyết định 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Hướng dẫn số 742/HĐ-TLĐ ngày 17/4/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

II. NGUYÊN TẮC

- Việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Bảo đảm khách quan, chính xác, công khai, dân chủ và kịp thời.

III. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

- Ban chấp hành công đoàn.

- Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, ban thường vụ công đoàn các cấp.

- Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp (theo sự ủy quyền của ban chấp hành, ban thường vụ).

- Thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp trong hệ thống công đoàn.

a) Khiếu nại: Khiếu nại liên quan đến điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật đoàn viên và người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp của công đoàn cấp nào thì công đoàn cấp đó giải quyết khiếu nại lần đầu.

Thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp của công đoàn có trách nhiệm giải quyết những khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của công chức, viên chức, lao động do mình quản lý trực tiếp.

Khiếu nại đã được giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại thì công đoàn cấp trên trực tiếp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần hai.

Công đoàn tham gia: Khiếu nại có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức cùng cấp với công đoàn cấp nào thì công đoàn cấp đó tham gia giải quyết; công đoàn cấp trên có trách nhiệm hỗ trợ công đoàn cấp dưới tham gia giải quyết (khi cần). Khiếu nại vụ việc dân sự, hình sự không thuộc quyền tham gia giải quyết của công đoàn thì công đoàn hướng dẫn người khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc chuyển đơn đến người có thẩm quyền giải quyết và việc chuyển đơn chỉ thực hiện một lần.

b) Nội dung, thẩm quyền giải quyết tố cáo của công đoàn thực hiện theo Điều 16 Quyết định 254/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn.

IV. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Tiếp nhận và phân loại đơn

- Đơn thư, ý kiến của đoàn viên được tiếp nhận phải phân loại để giải quyết.

- Phân loại đơn để xác định:

+ Đơn đủ điều kiện để giải quyết hay đơn không đủ điều kiện thì đề nghị bổ dung tài liệu hoặc thuộc các trường hợp không giải quyết thì giải thích để người khiếu nại, tố cáo biết.

+ Đơn thuộc thẩm quyền hay không thuộc thẩm quyền. Nếu không thuộc thẩm quyền thì làm văn bản chuyển đơn đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

2. Xem xét về thời hiệu và thời hạn.

2.1. Đơn khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại (thực hiện theo Điều 9 Luật khiếu nại)

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

a)  Thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy định 254/QĐ-TLĐ, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; trường hợp không thụ lý giải quyết thì thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến biết và phải nêu rõ lý do.

Xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện theo quy định tạiđiều 29 Luật Khiếu nại.

Tổ chức đối thoại được thực hiện theo quy định tạiđiều 30 Luật Khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu được thực hiện theo quy định tạiđiều 31 Luật Khiếu nại.

Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu được thực hiện theo quy định tạiđiều 32 Luật Khiếu nại.

 Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính được thực hiện theo quy định tạiđiều 33 Luật Khiếu nại.

Hồ sơ giải quyết khiếu nại lần đầu được thực hiện theo quy định tại Điều 34 Luật Khiếu nại.

b) Giải quyết khiếu nại lần hai

Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Khiếu nại.

Xác minh nội dung khiếu nại lần hai được thực hiện theo quy định tại Điều 38 Luật Khiếu nại.

Tổ chức đối thoại được thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật Khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai được thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật Khiếu nại.

Gửi, công bố quyết định giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật Khiếu nại.

Khởi kiện vụ án hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 42 Luật Khiếu nại.

Hồ sơ giải quyết khiếu nại lần hai được thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Khiếu nại.

2.2. Đơn tố cáo (thời hạn và trình tự giải quyết quy định tại Điều 17, 18 Quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Quyết định số 254/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn).

- Khi nhận được tố cáo thì người giải quyết tố cáo có trách nhiệm phân loại tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo theo quy định tại Điều 20 Luật tố cáo.

+ Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo và quyết định việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo, đồng thời thông báo cho người tố cáo biết lý do việc không thụ lý, nếu có yêu cầu; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày;

+ Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, người tiếp nhận phải chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo, nếu có yêu cầu. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận tố cáo hướng dẫn người tố cáo đến tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

- Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết tố cáo là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.

- Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng không quá 60 ngày.

Yêu cầu cung cấp chứng cứ, tài liệu

- Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để làm cơ sở giải quyết khiếu nại.

- Yêu cầu người tố cáo cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo.

3. Nghiên cứu kỹ tài liệu trước khi xây dựng phương án giải quyết.

- Thu thập các tài liệu có liên quan đến vụ việc cần giải quyết.

- Chú ý thời điểm xẩy ra vụ việc để tìm các tài liệu phù hợp.

4. Tiến hành xác minh nội dung tố cáo (thực hiện theo quy định tại Điều 22, Luật tố cáo)

Đây là bước thực hiện biện pháp nghiệp vụ nhằm làm sáng tỏ nội dung tố cáo, có ý nghĩa quan trọng, mang tính quyết định trong quá trình giải quyết tố cáo. Bước tiến hành xác minh tố cáo được bắt đầu bằng việc giao quyết định xác minh tố cáo cho người bị tố cáo.

Trưởng đoàn xác minh có trách nhiệm giao quyết định xác minh tố cáo cho người bị tố cáo chậm nhất là 15 ngày kể tư ngày quyết định xác minh tố cáo được ban hành. Trường hợp người bị tố cáo là cơ quan, tổ chức thì giao quyết định xác minh cho người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó. Việc giao quyết định xác minh phải lập thành biên bản có chữ ký của người giao và người nhận quyết định. Biên bản phải lập ít nhất thành hai bản và giao một bản chỉ người nhận quyết định.

Trường hợp cần thiết, người ra quyết định xác minh tố cáo tổ chức việc công bố quyết định xác minh tố cáo với người bị tố cáo. Khi công bố quyết định xác minh tố cáo người công bố quyết định đọc toàn văn quyết định xác minh tố cáo; nêu rõ quyên và nghĩa vụ của người bị tố cáo giao quyết định xác minh tố cáo, thông báo cho người bị tố cáo biết lịch làm việc, những công việc khác có liên quan (nếu có).

Việc công bố quyết định xác minh tố cáo phải lập thành biên bản có chữ ký của người công bố quyết định về người bị tố cáo. Biên bản phải lập thành ít nhất hai bản và giao một bản cho người bị tố cáo.

Sau khi giao quyết định xác minh tố cáo cho người bị tố cáo việc tiến hành xác minh tố cáo được bắt đầu. Đoàn xác minh tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để thu thập bằng chứng, tài liệu làm sáng tỏ nội dung tố cáo.

V. MỘT SỐ KỸ NĂNG CƠ BẢN TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Đối thoại trong giải quyết khiếu nại

1.1. Mục đích của đối thoại

- Tăng cường tính công khai, dân chủ, bảo đảm tính khách quan trong giải quyết khiếu nại

- Tìm ra sự thật và định hướng giải quyết vụ, việc.

- Mục đích của đối thoại là để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết.

- Giải quyết vụ việc thấu tình, đạt lý.

1.2. Các bước đối thoại

Bước 1. Chuẩn bị đối thoại: Chuẩn bị đối thoại có vai trò quan trọng. Việc chuẩn bị được xem như quá trình xây dựng kịch bản, dự kiến diễn biến khi thực hiện kịch bản.

Khi lập kế hoạch - Kịch bản đối thoại phải xác định được:

- Mục đích, yêu cầu của đối thoại: Căn cứ vào yêu cầu cụ thể của tình huống đối thoại để xác định mục đích, yêu cầu.

- Thời gian, địa điểm tiến hành đối thoại: Bố trí thời gian, địa điểm thích hợp, tùy theo nội dung và mục đích, yêu cầu đối thoại.

- Nội dung chủ đề đối thoại: Dựa trên vấn đề cần tháo gỡ, cần chia sẻ, cần làm rõ do quá trình giải quyết xuất hiện.

- Thành phần dự đối thoại: Xác định theo nội dung, chủ đề và căn cứ vào mục đích, yêu cầu đối thoại đặt ra.

- Dự kiến các tình huống có thể xảy ra.

Có thể nói, chuẩn bị đối thoại là chuẩn bị một kịch bản cho hoạt động giao tiếp do cơ quan giải quyết khiếu nại chủ động, chủ trì. Việc chuẩn bị kịch bản đối thoại càng chu đáo, thì cơ hội thành công càng lớn.

Bước 2. Tiến hành đối thoại (thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật khiếu nại): Việc tiến hành đối thoại là việc thực hiện kịch bản đã được chuẩn bị trước. Đối thoại được bắt đầu với những thủ tục giao tiếp thông thường:

Mở đầu đối thoại: Chủ trì đối thoại tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đối thoại và quán triệt mục đích yêu cầu của đối thoại.

Phổ biến và quán triệt quy định trong đối thoại: Quy định trong đối thoại cần đơn giản, dễ hiểu, dễ xác định rõ quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên, bảo đảm trật tự, kỷ cương và để đối thoại đi đến kết quả tốt.

Thực hiện các nghiệp vụ hỗ trợ (ghi âm, ghi hình, chụp ảnh..): Tổ chức ghi biên bản đối thoại.

Triển khai nội dung đối thoại: Người chủ trì đối thoại nêu vấn đề được đưa ra đối thoại và chủ trì đối thoại theo từng nội dung.

Theo mỗi một nội dung được đưa ra đối thoại, các bên là thành phần chính được trình bày nhận thức, quan điểm của mình; Đặt câu hỏi về vấn đề của các bên đã nêu; Đưa ra tài liệu, thông tin làm bằng chứng cho các nhận định, đánh giá. của mình; các bên tham dự có ý kiến; chủ trì kết thúc vấn đề. Diễn biến đối thoại phải được ghi chép, lưu giữ.

Bước 3. Kết thúc buổi đối thoại

Trên cơ sở thông tin, tài liệu và ý kiến các bên người chủ trì đối thoại kết luận về những nội dung đã đối thoại.

Kết thúc đối thoại phải làm biên bản, biên bản phải có xác nhận của những người tham gia đối thoại. Biên bản đối thoại là một trong những căn cứ pháp lý làm cơ sở cho việc giải quyết khiếu nại.

2. Soạn thảo văn bản (biên bản) trong giải quyết khiếu nại

Biên bản là một loại văn bản được sử dụng rất phổ biết trong quản lý, trong đời sống, xã hội. Trong giải quyết khiếu nại, biên bản được dùng ở nhiều thời điểm khác nhau (biên bản ghi lời khiếu nại; biên bản làm việc; biên bản xác minh; biên bản xử lý các tình huống...).

Yêu cầu của biên bản: Biên bản phải bảo đảm các yêu cầu về tính chính xác, trung thực; phản ánh có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm đầy đủ các thủ tục pháp lý.

Có hai cách trình bày biên bản:

Cách thứ nhất, trình bày biên bản bằng cách liệt kê tuần tự theo thời gian diễn biến vụ việc, vấn đề. Đây là cách trình bày đơn giản dễ làm. Phản ánh một cách cụ thể trung thành, các sự việc, hiện tượng. Có thể nói, theo cách trình bày này, người ghi biên bản không đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn sâu rộng. Đối với một số vụ việc chúng ta luôn phải dùng cách trình bày liệt kê theo trình tự này, chẳng hạn biên bản ghi lời tố cáo, biên bản ghi lời khiếu nại, biên bản kiểm kê quỹ, biên bản giao nhận...

Cách thứ hai, là trình bày tóm tắt vụ việc, vấn đề theo trọng tâm, trọng điểm. Theo cách trình bày tóm tắt vụ việc, những nội dung quan trọng cần phải được phản ánh đầy đủ trọn vẹn, còn những nội dung khác có thể được tóm lược lấy ý của vấn đề. Phản ánh sự kiện theo cách trình bày này việc xử lý nội dung tiếp theo từ biên bản sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn.

Biên bản trong giải quyết khiếu nại là một tài liệu mang tin quan trọng làm căn cứ đưa ra kết luận, đánh giá tình tiết đúng sai với mức độ khác nhau. Do đó biên bản được ban hành phải có nội dung chính xác, đầy đủ, không đưa ra những đánh giá, nhận xét theo tính suy nghĩ chủ quan của người ghi biên bản. Biên bản phải được hoàn chỉnh đầy đủ thủ tục vào thời điểm kết thúc ngay tại nơi làm biên bản./.
PAGE  
1

